
Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Hữu Bình Số 01 14/7/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Đông 

Thụy Anh, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Thái Dũng, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân 

Hành chính
Không

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1

Cán bộ,

Đảng ủy viên,  Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN xã, 

Chủ tịch Hội Cựu Chiến 

binh xã

Hội Cựu 

Chiến binh xã
13/01/2006

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Ngô Thị Thanh Chung Số 01 12/10/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nam 

Thái Ninh, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân An, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Sư phạm,

Thạc sĩ 

Chính trị học

Thạc sĩ 
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ, 

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã

Đảng ủy xã 24/8/1999

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 

2021-2026

3 Nguyễn Văn Định Số 01 29/5/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Định Hóa, 

tỉnh Ninh Bình

Khu phố Phước 

Hòa, phường 

Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân 

Luật
Không

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ, 

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên  xã

Đoàn thanh 

niên xã
29/7/2009

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 

2021-2026

4 Nông Thị Na Số 01 16/4/1977 Nữ
Việt 

Nam
Tày Không

Xã Độc Lập, 

tỉnh Cao Bằng

Thôn An Hòa, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân 

Sư phạm
Không

Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ,

UVBTV Đảng ủy xã, 

 Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

24/9/2015 Không

1 Trần Thị Hải Số 02 10/9/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đức Minh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân An, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Sư phạm, 

Thạc sĩ 

Quản lý công

Thạc sĩ 
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ;

Ủy viên 

Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng ban Xây dựng 

Ban 

Xây dựng 

Đảng Đảng ủy 

xã

15/11/2010

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Dương Thanh Huân Số 02 11/9/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thái Thụy, 

tỉnh Hưng Yên

Khu phố Tân 

Đồng 2, phường 

Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Xã hội học, 

Cử nhân 

Luật, Thạc sĩ 

Xã hội học

Thạc sĩ 
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

C

Cán bộ,

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy xã 22/11/2002

Đại biểu 

HĐND tỉnh, 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

3 Lê Võ Văn Phúc Số 02 09/7/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Lộc, 

thành phố Huế

Thôn Tân An, 

xã Đồng Phú,

 tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân 

Luật 
Không

Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Công chức,

Đảng ủy viên, 

Phó Trưởng 

Ban Xây dựng Đảng

Ban

 Xây dựng 

Đảng Đảng ủy 

xã

03/7/2015 Không

1 Thiều Thị Thảo Số 03 17/7/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh hóa

Ấp Suối Nhung, 

xã Tân Lợi, 

tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân

 Xã hội học
Không

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ,

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN, 

Chủ tịch  Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã
14//4/2006

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm: ấp Đồng Xê, ấp Trảng Tranh, ấp Quân Y)

Đơn vị bầu cử số 3 (Gồm: ấp Đồng Chắc, ấp Đồng Tân, ấp Bàu Le)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN LỢI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH 

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Đơn vị 

bầu cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Nơi ở hiện nay
Dân 

tộc

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm: ấp Đồng Bia, ấp 5, ấp Suối Đôi)

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số:      /NQ-UBBC ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Tân Lợi)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ

Đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

ST

T
Họ và tên

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Nơi công tác



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Đơn vị 

bầu cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Nơi ở hiện nay
Dân 

tộc

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ

Đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

ST

T
Họ và tên

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Nơi công tác

2 Cao Xuân Tiềm Số 03 06/5/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân Lâm,

 tỉnh Nghệ An

Khu phố 

Phú Xuân, 

phường 

Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai

12/12

Đại học

 Cảnh sát 

nhân dân, 

Thạc sĩ  

chuyên ngành 

Lý luận và 

Thạc sĩ  
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B1

Cán bộ,

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, 

Bí thư Đảng ủy Công an, 

Trưởng Công an xã 

Công an xã 23/9/2005 Không

3 Đặng Văn Tiến Số 03 13/9/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hưng Phú, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân Tiến, 

xã Đồng Phú,

 tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Không
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ,

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, Phó Bí thư 

Đảng ủy UBND xã, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy UBND xã, 

Phó Chủ tịch UBND xã.  

Ủy ban

 nhân dân xã

18/10/2001

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 

2021-2026

1 Phạm Hoàng Long Số 04 13/5/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cẩm Giàng, 

thành phố 

Hải Phòng

Thôn Minh Tân, 

xã Đồng Phú,

 tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Không
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ,

Ủy viên Ban Thường vụ, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy xã

Ủy ban 

Kiểm tra

 Đảng ủy xã

24/9/2015

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Trần Thị Mị Số 04 01/10/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ngự Thiên, 

tỉnh Hưng Yên

ấp Phước Tân,

 xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Hành chính, 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh doanh

Thạc sĩ 
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B1

Cán bộ,

Đảng ủy viên, Phó Trưởng 

ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã

Hội đồng 

nhân dân xã

04/01/2007

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

3 Phạm Thị Minh Số 04 14/6/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nam Thái 

Ninh, tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Thắng Lợi, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân

 Sư phạm
Không

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B

Viên chức,

Hiệu trưởng

Trường 

Mầm non 

Tân Hưng

01/4/2007
Không

13

1  Nguyễn Văn Tỉnh Số 05 16/4/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Mão Điền, 

tỉnh Bắc Ninh

Ấp Đồng Chắc,

xã Tân Lợi,

 tỉnh Đồng Nai

12/12
Cử nhân

 Luật
Không

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ, 

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN xã,  

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Hội 

Nông dân xã
25/6/2007

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

2  Lê Văn Trân Số 05 12/7/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lê Quý Đôn, 

tỉnh Hưng Yên

Khu phố Phú 

Xuân, phường 

Bình Phước,

 tỉnh Đồng Nai

12/12
Thạc sĩ 

Luật
Thạc sĩ 

Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B

Cán bộ, 

Phó Bí thư Đảng ủy xã,

 Bí thư Đảng ủy UBND xã, 

Chủ tịch UBND xã

 Ủy ban

 nhân dân xã
03/5/2001 Không

3  Nguyễn Đức Việt Tựu Số 05 18/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Mỏ Cày,

 tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Tân An, 

xã Đồng Phú,

 tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Kinh tế, 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Hành chính 

công

Thạc sĩ 
Cao 

cấp

Tiếng Anh 

B1

Cán bộ,

 UVBTV Đảng ủy xã,  

Phó Chủ tịch HĐND xã

Hội đồng

 nhân dân xã
22/5/2006

Đại biểu 

HĐND xã

nhiệm kỳ 

2021-2026

Đơn vị bầu cử số 4 (Gồm: ấp Suối Da, ấp Pa Pếch, ấp Suối Nhung)

Đơn vị bầu cử số 5 (Gồm: ấp Thạch Màng, ấp Cây Cầy)

Tổng cộng: 16 đại biểu 
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